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Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn GDCD 12
Câu 1. Em hãy trình bày khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ? 
a.Khái niệm quyền bầu cử và quyền ứng cử.
*Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
b.Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
* Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ bản đại biểu của nhân dân .
-Hiến pháp quy định mọi công dân VN đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
- Pháp luật quy định rất chặt chẽ những trường hợp không được quyền bầu cử và quyền ứng cử.
*Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.
-Quyền bầu cử: thực hiện theo các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
-Quyền ứng cử: thực hiện bằng hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
*Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước – cơ quan đại biểu của nhân dân.
-Các đại biểu nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri.
-Các đại biểu nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của cử tri.
c.Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử cử công dân.
- Đây là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước , để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
- Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.
Câu 2. Thế nào là quyền học tập của công dân ? Nội dung, ý nghĩa quyền học tập ? 
· Khái niệm quyền học tập của công dân: Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành, nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.
· Nội dung: 
·  Mọi công dân  đều có quyền  học  không hạn chế: Mọi công dân đều có quyền học ở tất cả các cấp học khác nhau từ tiểu học đến trung học, đại học và sau đại học

  + Các loại hình đào tạo: Công lập, Dân lập, Tư thục, Quốc tế...

   + Việc công dân theo học ở các cấp học này phải tiến hành theo quy định của pháp luật về  giáo dục, thông qua  thi tuyển sinh, cử tuyển , xét tuyển…

  + Việc thực hiện quyền học tập cũng phải tùy theo khả năng của bản thân mỗi cá nhân
 -   Mọi công dân có thể học bất cứ nghành, nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích 
    +  Mỗi người tùy theo sở thích và khả năng của bản thân mà lựa chọn cho mình những ngành nghề phù hợp có người chọn kĩ sư, có người chọn bác sĩ, công an, bộ đội , giáo viên…
· Mọi công dân có quyền học thường xuyên học suốt đời:   
   + Quyền học tập này của công dân có có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức  khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau 
              + Học công lập, dân lập; hệ chính quy, thường xuyên, ngắn hạn, dài hạn…
             + Học ở các độ tuổi khác nhau.
· Mọi công dân đều có quyền đối xử bình đẳng về cơ hội học tập:
  + Mọi công dân không phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo , tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc  gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế đều được bình đẳng về cơ hội học tập, cơ hội là như nhau nhưng việc thực hiện như thế nào là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người.
Câu 3.  Em hãy trình bày khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe; danh dự, nhân phẩm của công dân? 
*Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe,tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân:
Quyền này có nghĩa là, công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm; không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.
* Nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe , tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân:
- Thứ nhất: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.
+Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ đánh người gây thương tích.
+ Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người.
- Thứ hai: Không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.
+ Không bịa đặc điều xấu, tung tin xấu, nói xấu xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó.
+ Bất kì ai, dù ở cương vị nào cũng không có quyền xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác.
* Ý nghĩa quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe,tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân:
- Nhằm xác định địa vị pháp lí của công dân trong mối quan hệ với Nhà nước và xã hội.
- Đề cao nhân tố con người trong Nhà nước pháp quyền XHCN.
Câu 4. Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Các hình thức thể hiện quyền này ? 
 +  Khái niệm: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
 +   Các hình thức để thể hiện quyền này:
    ­  Sử dụng quyền này tại các cuộc họp ở các cơ quan, trường học, tổ dân phố,… bằng cách trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình.
    ­  Viết bài gửi đăng báo, trong đó bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; về ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán và phản đối cái sai, cái xấu trong đời sống xã hội.
   ­ Đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri cơ sở, hoặc công dân có thể viết thư cho đại biểu Quốc hội trình bày, đề đạt nguyện vọng.
Câu 5. Nêu khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân ? 
a.Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
*Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
b.Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
*Người có quyền khiếu nại, tố cáo.
-Người khiếu nại:cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại
-Người tố cáo: Chỉ có công dân mới có quyền tố cáo.
*Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Người giải quyết khiếu nại:
+Người đứng đầu cơ quan hành chính.
+Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính.
+CT UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng thanh tra CP, TTCP.
-Người giải quyết tố cáo: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền là:
+Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lí người bị tố cáo
+Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo
+Chánh thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ, TTCP.
*Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
-Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại có 4 bước:
+B1: Người khiếu nại nộp đơn.
+B2:Người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết
+B3: Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết, thì quyết định có hiệu lực.
Nếu không đồng ý thì tiếp tục khiếu nại tiếp...
+B4: Người giải quyết khiếu nại làn 2 xem xét giải quyết, nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra Tòa..
-Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo có 4 bước:
+B1: Người tố cáo gởi đơn tố cáo.
+B2:Người giải quyết tố cáo xác minh và ra quyết định .
+B3:Nếu người tố cáo thấy việc giải quyết không đúng thì có quyền tố cáo với cơ quan cấp trên..
+B4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết.
c.Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Đây là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân của mình trong một xã hội dân chủ.
- Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
Câu 6. Nêu khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?
 * Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?
-Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
* Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
-Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ.
- Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật, phải bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.
-Cán bộ nhà nước có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án và một số cơ quan khác mới có bắt và giam, giữ người, nhưng phải theo đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật.
-Trong một số trường hợp cần thiết phải bắt, giam, giữ người thì phải theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định.
-Pháp luật quy định rõ trường hợp nào thì mới được bắt giam, giữ người và những ai có quyền ra lệnh bắt giam, giữ người.
*Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
-Là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, liên quan đến quyền được sống của con người...
-Nhằm ngăn chặn mọi hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.
-Nhằm bảo vệ quyền con người- quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Câu 7. Khái niệm quyền bình đẳng giữa các dân tộc ? Nội dung, ý nghĩa của quyền này ? Nêu một vài chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta?
a) Khái niệm:Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
- Dân tộc được hiểu theo nghĩa là một bộ phận dân cư quốc gia.
* Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là: các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da...đều được Nhà nước và PL tôn trọng, bảo vệ và tạo đk phát triển.
b) Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc
- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị
* Quyền công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia bộ máy nhà nước, thảo luận, góp ý các vấn đề chung, không phân biệt dt, tôn giáo...
-Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ VN không phân biệt đa số, thiểu số, không phân biệt trình độ phát triển đều có đại biểu của mình trong các cơ quan nhà nước.
- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về kinh tế
* Thể hiện ở chính sách KT của Nhà nước không phân biệt giữa các dt; Nhà nước luôn quan tâm đấu tư phát triển KT đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dt thiểu số.
Để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về KT giữa các vùng, Nhà nước ban hành các chương trình phát triển KT- XH đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dt và miền núi, thực hiện cs tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.
- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về văn hoá, giáo dục
* Các dt có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống vh được bảo tồn, giữ gìn, khôi phục, phát huy, phát triển là cơ sở củng cố sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc.
* Nhà nước tạo mọi đk để công dân thuộc các dt khác nhau đều được bình đẳng về cơ hội học tập.
c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc
* Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Không có bình đẳng thì không có đoàn kết thực sự.
* Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
d) Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc
* Ghi nhận trong HP và các văn bản PL về quyền bình đẳng giữa các dân tộc
* Thực hiện CL phát triển KT-XH đối với vùng đồng bào dân tộc
*Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc



